
 

 

 

 

 

 

Câu 1.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Nối các phép nhân có kết quả là số chân của mỗi con vật cho thích hợp. 

Cách giải: 

BÀI 71: ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA (TIẾT 1) 
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Nối (theo mẫu). 

Mỗi nhóm con vật có bao nhiêu cái chân? 

 

 



 

 

Câu 2. 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả. 

Cách giải 

a) 4 x 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4  = 20 Vậy 4 x 5 = 20 

b) 4 x 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24 Vậy 4 x 6 = 24 

c) 10 x 3 = 10 + 10 + 10 = 30 Vậy 10 x 3 = 30 

Bài 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu). 

Mẫu: 6 x 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24. Vậy 6 x 4 = 24 

a) 4 x 5 = ………………………… = ………. Vậy 4 x 5 = ….. 

b) 4 x 6 = ………………………… = ………. Vậy 4 x 6 = ….. 

c) 10 x 3 = ……………………….. = ………. Vậy 10 x 3 = ….. 

 

 

Viết phép chia thích hợp vào ô trống (theo mẫu). 

 

 

 



 

Phương pháp: 

Quan sát ví dụ mẫu, từ phép nhân ta viết thành hai phép chia tương ứng. 

Cách giải: 

 

Bài 4.  

 

 

Phương pháp: 

Số kg đường ở mỗi túi = Tổng số kg đường : số túi. 

Cách giải: 

Mỗi túi có số kg đường là 

12 : 2 = 6 (kg) 

Đáp số: 6 kg 

Bài 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp: 

- Để tính số bông hoa hồng có trong 6 lọ hoa ta lấy số bông hoa hồng trong mỗi lọ nhân với 6. 

- Để tính số bông hoa cúc có trong 6 lọ hoa ta lấy số bông hoa cúc trong mỗi lọ nhân với 6. 

Cách giải: 

a) Mỗi lọ hoa có 5 bông hồng, 6 lọ hoa như vậy có số bông hồng là 

Có 12 kg đường chia đều vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam đường? 

 

 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Mỗi lọ hoa có 5 bông hồng và 2 bông cúc. Hỏi 6 lọ hoa như vậy có: 

a) Bao nhiêu bông hoa hồng? 

A. 25 bông    B. 30 bông    C. 35 bông  

b) Bao nhiêu bông hoa cúc? 

A. 14 bông    B. 12 bông    C. 10 bông 



 
5 x 6 = 30 (bông hồng) 

Chọn B. 

b) Mỗi lọ hoa có 5 bông cúc, 6 lọ hoa như vậy có số bông cúc là 

2 x 6 = 12 (bông cúc) 

Chọn B. 
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